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Cây thức ăn chăn nuôi là kho lưu trữ tính trạng đa dạng 
chức năng để thích ứng với khí hậu hiện tại và tương lai
Nguyễn Văn Quang

Viện Chăn nuôi

TÓM TẮT Biến đổi khí hậu và hiện tượng nóng lên toàn cầu là những thảm họa do con người gây 
ra hiện đang thách thức trên toàn thế giới, đe dọa cản trở an ninh lương thực, môi 

trường và dinh dưỡng toàn cầu trong tương lai. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến các dịch 
vụ hệ sinh thái và tương tác giữa các yếu tố sinh học và phi sinh học. Hậu quả nghiêm 
trọng nhất đã được quan sát thấy trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi, với tiềm năng 
sản xuất và năng suất giảm sút. Nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan góp phần đáng kể 
vào việc sản xuất khí nhà kính. Tuy nhiên, các biện pháp quản lý tổng hợp có thể được sử 
dụng để hạn chế khí thải nhà kính và những tác động tiêu cực của nó. Các loại cây thức ăn 
chăn nuôi và họ hàng hoang dã của chúng duy trì đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh 
thái và giảm thiểu những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Các loại cây thức ăn 
chăn nuôi thích nghi với môi trường khắc nghiệt có một số đặc điểm độc đáo như tính lâu 
năm, hệ thống rễ sâu, hiệu quả sử dụng tài nguyên cao (ánh sáng, chất dinh dưỡng và nước) 
và sản xuất ít khí mê-tan và N2O, khiến chúng phù hợp để sử dụng trong tương lai trong 
điều kiện biến đổi khí hậu. Bài đánh giá này nêu bật những đặc điểm nổi bật của nhiều loại 
cây thức ăn chăn nuôi được trồng trọt và chăn thả có thể đóng vai trò quan trọng trong việc 
hiểu được tác động của biến đổi khí hậu. Chúng tôi thảo luận về họ hàng hoang dã của các 
loại cây thức ăn chăn nuôi, thường thích nghi với nhiều áp lực và nêu bật cơ chế thích nghi 
của chúng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Chúng tôi coi các công cụ lai tạo và công nghệ 
sinh học tiên tiến hữu ích cho việc phát triển các loại cây thức ăn chăn nuôi thông minh 
với khí hậu. Đánh giá này cung cấp cái nhìn sâu sắc mới về các loại cây thức ăn chăn nuôi 
và họ hàng hoang dã của chúng về mặt khai thác chúng trong các chương trình lai tạo chịu 
nhiều áp lực trong tương lai và các con đường để phát triển các loại cây trồng có khả năng 
chống chịu với khí hậu.
Từ khóa: sản xuất vật nuôi, biến đổi khí hậu, họ hàng hoang dã của cây trồng, lai tạo 
thức ăn chăn nuôi, hiện tượng nóng lên toàn cầu, khí nhà kính, cây lâu năm, hiệu quả sử 
dụng tài nguyên.

Giới thiệu
Sự mất mát nghiêm trọng toàn cầu của hệ sinh 
thái tự nhiên đang được thúc đẩy bởi biến đổi 
khí hậu do con người gây ra, làm tăng cường sự 
tái diễn và thời gian kéo dài của các sự kiện thời 
tiết khắc nghiệt bao gồm tình trạng thừa hoặc 
thiếu nước, đợt nắng nóng hoặc nhiệt độ xuống 
thấp và lốc xoáy (Weiskopf và cs., 2020). Biến 
đổi khí hậu của Trái đất chủ yếu do khí thải nhà 

kính (GHG) gây ra, với hậu quả là làm ấm bầu 
khí quyển (Kweku và cs., 2018). Về mặt khí 
thải GHG, hơi nước và mây, carbon dioxide 
(CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O) và 
ozone (O3) đóng góp đáng kể; tuy nhiên, CO2 là 
tác nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn 
cầu (Sabagh và cs., 2020).

Các hoạt động đa dạng liên quan đến sản xuất 
nông nghiệp, chẳng hạn như chăn nuôi và bón 
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phân, đóng góp ~11,6% tổng lượng khí thải 
GHG (Mikhaylov và cs., 2020). Trên toàn cầu, 
chăn nuôi đóng góp 44% CH4, 53% N2O và 5% 
lượng khí thải CO2 (Gerber và cs., 2013), cũng 
như thúc đẩy sự thoái hóa đất, ô nhiễm không 
khí, đất và nước, và suy giảm đa dạng sinh học 
nông nghiệp, dịch vụ hệ sinh thái và năng suất 
(Fatima và cs., 2020). Các quy trình sản xuất 
động vật như quản lý tàn dư cây trồng, bón phân 
hữu cơ, cố định đạm sinh học, lên men đường 
ruột của gia súc nhai lại và chế biến và vận 
chuyển các sản phẩm động vật là nguồn phát 
thải khí nhà kính chính (Rojas-Downing và cs., 
2017). Các phát hiện thực nghiệm trong hơn 20 
năm cho thấy 26% tổng lượng CH4 được tạo ra 
bởi nông nghiệp và các ngành liên quan, trong 
đó trồng lúa đóng góp nhiều nhất (10%), tiếp 
theo là quản lý phân chuồng (6%), với các hoạt 
động khác đóng góp 10% (Yusuf và cs., 2012). 
Hơn nữa, các tác giả đó cũng nêu rằng 53% CH4 
chủ yếu là do quá trình lên men đường ruột, tiếp 
theo là trồng lúa (18%) trong nông nghiệp.
Các sản phẩm chăn nuôi có vị trí quan trọng 
trong chế độ ăn của con người vì giá trị dinh 
dưỡng của chúng (Dumont và cs., 2019) và 
nhu cầu về các sản phẩm như vậy đang tăng 
lên và dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050 
(Rojas-Downing và cs., 2017). Tuy nhiên, các 
tình huống liên quan đến biến đổi khí hậu tạo 
ra mối đe dọa đối với sản xuất chăn nuôi, tác 
động tiêu cực đến các thuộc tính về số lượng và 
chất lượng của thức ăn và sản phẩm chăn nuôi 
(Henry và cs., 2018). Nồng độ CO2 trong khí 
quyển tăng cao dẫn đến những thay đổi trong 
mô hình sinh trưởng của cỏ, và làm giảm chất 
lượng thức ăn chăn nuôi, tính đa dạng của đồng 
cỏ, tính khả dụng của chất dinh dưỡng và hiệu 
quả sử dụng tài nguyên (RUE), cuối cùng làm 
giảm hiệu quả sinh sản và làm gia tăng nhiều 
vấn đề sức khỏe khác nhau (Rojas-Downing và 
cs., 2017). Do đó, việc quản lý các ngành chăn 
nuôi là điều bắt buộc để giảm thiểu các tác động 
bất lợi và duy trì năng suất vật nuôi, an ninh 
lương thực, dinh dưỡng động vật-con người và 
tính bền vững của môi trường. 

Thức ăn chăn nuôi khác với cây lương thực vì 
chủ yếu được trồng làm thức ăn chăn nuôi và 
chúng đảm bảo sinh kế cho gần 800 triệu người 
trên toàn cầu. Các loại cỏ và cây họ đậu đóng vai 
trò đặc biệt trong thức ăn chăn nuôi và an ninh 
môi trường. Những loại cây trồng này rất quan 
trọng để duy trì đa dạng sinh học nông nghiệp, 
cung cấp môi trường sống cho động vật nuôi 
và động vật hoang dã, cô lập carbon, bảo tồn 
nước và đưa các đặc điểm chức năng của loại 
hoang dã vào cây trồng. Cây thức ăn chăn nuôi 
chủ yếu được phân loại thành hai nhóm: Nhóm 
cỏ trồng thu cắt và nhóm chăn thả (Rao và cs., 
2015). Các loại cỏ và cây họ đậu được trồng mà 
không có sự can thiệp của con người; do đó, 
chúng có một số đặc điểm riêng biệt giúp chúng 
tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt và rất quan 
trọng để duy trì các loài hoang dã và giảm thiểu 
sự thoái hóa đất (Ergon và cs., 2018). Ở đồng 
cỏ, các loại cỏ lâu năm và cây họ đậu chiếm ưu 
thế và có RUE cao hơn đối với ánh sáng, nước, 
quang đồng hóa và chất dinh dưỡng (Yang và 
Udvardi, 2018; Lal và cs., 2022). Cây trồng làm 
thức ăn chăn nuôi trên đồng cỏ chăn thả có một 
số ưu điểm so với cây trồng làm thức ăn chăn 
nuôi thu cắt; đặc biệt, chúng có khả năng sinh 
sản sinh dưỡng, tiềm năng tái sinh trưởng, khả 
năng chịu đựng stresses, hiệu quả huy động lại 
chất dinh dưỡng và chuyển đổi sinh khối, cũng 
như cải thiện hiệu quả sử dụng nước, chất dinh 
dưỡng và năng lượng (Hall và cs., 2020). Tiềm 
năng cô lập carbon của cây trồng có vai trò nổi 
bật trong các chương trình thích nghi và giảm 
thiểu biến đổi khí hậu. Ví dụ, các loại cây trồng 
thức ăn chăn nuôi lâu năm có thể làm tăng hàm 
lượng cacbon hữu cơ trong đất lên 20% ở độ sâu 
0–30 cm và lên 10% ở độ sâu mở rộng (0–100 
cm) sau khoảng 20 năm thiết lập thảm cỏ (Ledo 
và cs., 2020). Tương tự như vậy, các loại cây 
trồng như vậy đã được chứng minh là tăng gấp 
đôi lượng hấp thụ carbon và giảm lượng phát 
thải N2O xuống dưới một phần tư trong vòng 2 
năm so với cây trồng hàng năm (Maas và cs., 
2013). Ngoài ra, cây thức ăn chăn nuôi lâu năm 
có hệ thống rễ sâu có thể hút nước từ đất sâu, 
trái ngược với cây thức ăn chăn nuôi hàng năm 
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(Lasisi và cs., 2018). Tương tự như vậy, cây 
thức ăn chăn nuôi C4 cũng sẽ có vai trò quyết 
định trong các điều kiện khí hậu trong tương lai, 
có hiệu quả cố định carbon, hiệu quả sử dụng 
nước (WUE) và sản xuất sinh khối cao hơn, 
và hô hấp sáng và sản xuất N2O và mêtan thấp 
hơn so với cây C3 (Ning và cs., 2020; Reddy và 
cs., 2020; De Haan và cs., 2021). Do đó, cả cây 
thức ăn chăn nuôi C4 và cây thức ăn chăn nuôi 
lâu năm đều có tiềm năng lớn để thích nghi với 
các tình huống khí hậu biến động.
Các chiến lược thích ứng đóng vai trò trung 
tâm trong việc tăng cường khả năng phục hồi 
của cây trồng và năng suất vật nuôi trong điều 
kiện biến đổi khí hậu (Polley và cs., 2013), và 
các biện pháp giảm thiểu có thể được sử dụng 
để làm giảm bớt hậu quả cấp tính của nó. Các 
chiến lược thích ứng bao gồm việc sửa đổi các 
hệ thống sản xuất và quản lý (đa dạng hóa, tích 
hợp và thay đổi thời gian và địa điểm hoạt động 
trang trại), các chiến lược nhân giống (giới 
thiệu hoặc chuyển các gen mong muốn và chịu 
được căng thẳng từ cây trồng hoang dã sang 
cây trồng bằng các phương pháp nhân giống 
truyền thống và phân tử), các thay đổi về thể 
chế và chính sách, tiến bộ khoa học và công 
nghệ, và thay đổi nhận thức và khả năng thích 
ứng của nông dân (Henry và cs., 2012; Jones 
và cs., 2013; EL Sabagh và cs., 2021; Sabagh 
và cs., 2021; Chand và cs., 2022a). Mô hình 
hóa cây trồng có vai trò quan trọng trong việc 
phát triển các loại cây trồng có khả năng phục 
hồi trước biến đổi khí hậu. Việc áp dụng mô 
hình mô phỏng hệ thống sản xuất nông nghiệp 
(APSIM) trong cây lương thực dựa trên quản lý 
đặc điểm chức năng của hiệu quả sử dụng bức 
xạ và vật lý học cây trồng đã giúp cải thiện năng 
suất theo thời gian trong điều kiện biến đổi khí 
hậu (Akinseye và cs., 2020). Tuy nhiên, có rất 
ít mô hình cây trồng được thiết kế cho cây thức 
ăn chăn nuôi và cần phải phát triển các mô hình 
như vậy để đẩy nhanh quá trình phát triển các 
loại cây thức ăn chăn nuôi có khả năng chống 
chịu với biến đổi khí hậu. Các biện pháp quan 
trọng để thích ứng và giảm thiểu hậu quả của 
biến đổi khí hậu thông qua cỏ chăn nuôi và cây 

họ đậu có thể bao gồm quản lý nông học tốt 
hơn, khai thác tiềm năng di truyền thông qua 
các chương trình nhân giống được cải thiện và 
các thay đổi lý hóa học của cây trồng ở cấp độ 
tế bào (Indu và cs., 2021; Javed và cs., 2022; 
Chand và cs., 2022b).
Việc xác định các gen hữu ích mong muốn 
(khả năng chịu đựng điều kiện khắc nghiệt, 
hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng suất cao 
trong điều kiện chịu ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu) và khai thác tiềm năng di truyền như 
vậy của cây trồng hoang dã thông qua các 
phương pháp lai tạo truyền thống và các công 
cụ sinh học phân tử tiên tiến ở các loài được 
trồng có thể rất quan trọng đối với chương 
trình cải tiến cây trồng (Lal và cs., 2019; Lal 
và cs., 2021; Yadav và cs., 2022; Chand và 
cs., 2022b). Sự khác biệt về mặt di truyền, 
đặc điểm ngủ đông mùa hè và các thuộc 
tính dẻo rễ có thể hữu ích trong việc giảm 
thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phát 
triển các loại cây thức ăn chăn nuôi lý tưởng 
(Münzbergová và cs., 2017). Tăng mức năng 
suất là mục tiêu chung của các chương trình 
cải tiến cây trồng truyền thống và đã được 
thực hiện theo thời gian. Tuy nhiên, các khía 
cạnh về chất lượng vẫn chưa đã được khai 
thác đến tiềm năng mục tiêu. Do đó, cải thiện 
năng suất kết hợp với nâng cao chất lượng, sử 
dụng các phương pháp lai tạo giống cải tiến 
và các công cụ sinh học phân tử để truyền đạt 
tiềm năng thích ứng tốt hơn trong các kịch 
bản biến đổi khí hậu, nên là mục tiêu tương 
lai của các chương trình cải tiến cây trồng ở 
các loài thức ăn chăn nuôi trên đồng cỏ.

Đặc điểm nổi bật của cây thức ăn  
chăn nuôi
Cây thức ăn chăn nuôi chủ yếu được phân 
loại thành hai nhóm: Cây trồng và thức ăn 
chăn nuôi trên đồng cỏ. Cây thức ăn chăn 
nuôi được trồng là cây được trồng trên đồng 
ruộng của người nông dân để làm thức ăn 
cho động vật. Chúng có thể là cây hàng năm 
(trồng và thu hoạch trong một mùa) hoặc cây 
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lâu năm (có năng suất thức ăn chăn nuôi lên 
đến 2–3 năm). Những loại thức ăn chăn nuôi 
được trồng này được phân loại thêm là ngũ 
cốc hoặc đậu. Ngũ cốc chủ yếu được nhóm 
theo họ hòa thảo (Gramineae hoặc Poaceae). 
Thân cây họ cỏ rỗng ngoại trừ ở các đốt và 
có lá mọc so le hẹp. Phần dưới của mỗi lá 
được giới hạn trong thân, tạo thành bẹ lá. Lá 
mọc từ gốc phiến lá và phát triển về phía phần 
chóp (Gibson, 2009; Younger, 2012). Loại 
thức ăn chăn nuôi thứ hai là cây họ đậu, thuộc 
họ Leguminosae hoặc Fabaceae, có khả năng 
cố định nitơ trong khí quyển. Do đó, nhu cầu 
phân đạm ở những loại cây này ít hơn nhiều 
(Amiri và cs., 2012). Ngoài ra, thức ăn chăn 
nuôi họ đậu có hàm lượng protein cao hơn, 
trong khi ngũ cốc có tỷ lệ carbohydrate cao 
hơn. Do đó, việc trộn cả cây ngũ cốc và cây 
thức ăn chăn nuôi làm thức ăn chăn nuôi cung 
cấp dinh dưỡng hoàn chỉnh và rất quan trọng 
để duy trì năng suất chăn nuôi (Tessema và 
Feleke, 2018). Ở cây họ đậu làm thức ăn chăn 
nuôi, giai đoạn sinh dưỡng và sinh sản phát 
triển cùng nhau, trong khi ở ngũ cốc, giai đoạn 
sinh sản diễn ra sau giai đoạn sinh dưỡng.
Đồng cỏ bao gồm đồng cỏ, sa mạc, đất ngập 
nước, đất cây bụi và các khu vực rừng được 
chăn thả gia súc. Những khu vực này chủ yếu 
được trồng từ thảm thực vật bản địa và được 
quản lý bằng cách chăn thả, không áp dụng bất 
kỳ biện pháp canh tác nông nghiệp nào. Cây 
thức ăn chăn nuôi ở đồng cỏ cũng được phân 
loại thành ngũ cốc và cây họ đậu; tuy nhiên, 
những khu vực này thường chủ yếu có cây thức 
ăn chăn nuôi lâu năm. Các loại ngũ cốc quan 
trọng trên đồng cỏ là Cenchrus ciliaris L. (cỏ 
anjan), Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. 
ex Roem & Schult. (cỏ giáo đen), Cenchrus 
setigerus Vahl. (cỏ dhaman) và Dichanthium 
annulatum (Forssk.) Stapf (cỏ marvel). Tương 
tự như vậy, Clitoria, Atylosia và Dolichos là các 
chi họ đậu nhiệt đới quan trọng trên đồng cỏ 
(Heady và Child, 2019).

Đặc điểm của cỏ hàng năm và cỏ lâu năm 
cho hiệu quả sử dụng tài nguyên cao hơn
Cây trồng hàng năm có tuổi thọ rất ngắn, dao 
động từ một tháng đến vài tháng. Trong giai 
đoạn này, chúng hoàn thành vòng đời từ khi 
hạt nảy mầm đến khi trưởng thành và tạo ra hạt 
giống cho thế hệ tiếp theo trước khi chết. Thông 
thường, cây lâu năm mất nhiều thời gian hơn để 
hoàn thành vòng đời của chúng (từ 1 năm đến 
4 hoặc 5 năm). Hầu hết các cây lâu năm sinh 
sản thông qua nhân giống sinh dưỡng như giâm 
cành (Hall và cs., 2020). Cây hàng năm phải đối 
mặt với tình trạng lão hóa hoàn toàn sau giai 
đoạn sinh dưỡng, trong khi cây lâu năm biểu 
hiện tình trạng lão hóa của các cơ quan sau đó 
là trẻ hóa vào mùa tiếp theo (Yang và Udvardi, 
2018). Sự lão hóa toàn bộ cây ở cây hàng năm 
có liên quan đến việc kích hoạt các gen liên 
quan đến lão hóa (SAG), tương tác của các tín 
hiệu nội tiết tố và tình trạng thiếu hụt chất dinh 
dưỡng. Ngược lại, các loại cây trồng lâu năm đã 
phát triển một hệ thống để ngăn ngừa tình trạng 
lão hóa của toàn bộ cây thông qua việc huy động 
chất dinh dưỡng đến các cơ quan dưới lòng đất, 
giảm biểu hiện SAG và kích hoạt các cơ chế 
truyền tín hiệu và nội tiết tố (Yang và Udvardi, 
2018). Cây lâu năm có hiệu quả sử dụng chất 
dinh dưỡng cao hơn cây hàng năm. Cây trồng 
hàng năm và cây lâu năm khác nhau về cách sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên như nước và chất 
dinh dưỡng, cũng như về hiệu quả năng lượng 
và chuyển đổi sinh khối. Nhìn chung, cây trồng 
thức ăn chăn nuôi lâu năm có khả năng hấp thụ 
carbon lớn hơn cây trồng thức ăn chăn nuôi 
hàng năm. Ledo và cs. (2020) đã chỉ ra rằng 
cây trồng lâu năm có hiệu quả hấp thụ carbon 
cao hơn do cô lập carbon hữu cơ nhiều hơn. 
Tuy nhiên, tỷ lệ cô lập carbon cao hơn trong 
những năm đầu và giảm chậm trong những năm 
sau. Tương tự như vậy, việc trồng cây thức ăn 
chăn nuôi lâu năm là cỏ linh lăng (Medicago 
sativa L.) và cỏ timothy (Phleum pratense L.) 
ở Red River Valley, Manitoba, Canada đã tạo ra 
lượng hấp thụ carbon gấp đôi và lượng phát thải 
N2O bằng một phần tư lượng phát thải N2O của 
cây trồng hàng năm là lúa mì và mù tạt trong 
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vòng 2 năm sau khi trồng (Maas và cs., 2013). 
Các loại cỏ như Brachiaria spp., Cenchrus 
ciliaris, Chrysopogon fulvus (Spreng.) Chiov. 
và Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) 
Cỏ Morrone được trồng trong các hệ thống đồng 
cỏ, rừng-đồng cỏ và vườn-đồng cỏ có tiềm năng 
to lớn trong việc cải thiện quá trình cô lập carbon 
và đất bị thoái hóa (Thornton và Herrero, 2010; 
Ghosh và cs., 2021; Kumar và cs., 2022). Sau 
9 năm, tổng hàm lượng cacbon hữu cơ trong 
các lớp đất mặt được tăng cường lần lượt là 
84%, 91% và 77% ở đồng cỏ Cenchrus ciliaris, 
Cenchrus clandestinus và Chrysopogon fulvus 
so với đất bỏ hoang (Ghosh và cs., 2021), đóng 
vai trò quan trọng trong việc phục hồi sinh thái.
Một nghiên cứu được tiến hành ở phía bắc 
Victoria, Úc, so sánh các loại cây trồng thức ăn 
gia súc hàng năm và lâu năm vào mùa đông về 
năng suất nước tưới đã xác nhận rằng các loại 
cây trồng hàng năm có năng suất nước cao hơn 
(Lawson và cs., 2009). Một nghiên cứu kéo dài 
3 năm đã được tiến hành bằng cách sử dụng 22 
loài cây thức ăn gia súc hàng năm và lâu năm 
và kết luận rằng khả năng hút nước phụ thuộc 
vào hệ thống rễ (Neal và cs., 2012). Các loại 
cỏ lâu năm như Cenchrus clandestinus, Phalaris 
aquatica L. và Festuca arundinacea Schreb. (cỏ 
đuôi chồn) có thể tạo ra hệ thống rễ sâu tới 2 m 
ở các đồng cỏ phân bố ở Úc và có khả năng tiếp 
tục hút nước từ đất ở mức độ ẩm đất thấp, một 
yếu tố quan trọng để tồn tại trong điều kiện thời 
tiết kéo dài hạn hán. Rõ ràng, tăng độ sâu rễ 
cũng có thể cải thiện tốc độ tăng trưởng và sản 
lượng đồng cỏ do khả năng tiếp cận độ ẩm và 
chất dinh dưỡng của đất tốt hơn, và tránh mất 
nước khi thiếu nước (Volaire và Lelièvre, 2001; 
Nie và cs., 2008). Do đó, cỏ thức ăn lâu năm 
chiếm ưu thế ở những vùng thiếu nước (Neal 
và cs., 2012).
Một nghiên cứu về hệ thống canh tác hàng năm 
(cải dầu + lúa mạch) và lâu năm (Phleumpratense 
L. (timothy) + Dactylis glomerata L. (cỏ vườn)) 
chỉ ra rằng sinh khối rễ và hấp thụ nitơ của rễ 
được nâng cao trong hệ thống lâu năm. Lượng 
nitơ hấp thụ cao hơn này ở cỏ lâu năm có nghĩa 

là NO3 bị rửa trôi ít hơn so với hệ thống hàng 
năm và do đó, canh tác lâu năm có thể là một 
giải pháp thay thế ở những vùng bị ô nhiễm 
NO3 (Lasisi và cs., 2018). Tương tự như vậy, 
Ojeda và cs. (2018a) báo cáo rằng hiệu quả sử 
dụng lượng mưa thấp hơn 30% trong hệ thống 
Medicago sativa so với hệ thống cây trồng hàng 
năm yến mạch và ngô. Một nghiên cứu về các 
hệ thống xen canh hàng năm, lâu năm, ngô-yến 
mạch và ngô/yến mạch-đậu nành cho thấy năng 
suất vật chất khô, WUE và RUE cao hơn đối với 
các loại cỏ thức ăn chăn nuôi hàng năm (Ojeda 
và cs., 2018b). Việc kết hợp hệ thống thức ăn 
chăn nuôi lâu năm vào hệ thống cây trồng hàng 
năm giúp cải thiện hiệu quả sử dụng chất dinh 
dưỡng, ngăn ngừa xói mòn đất và hạn chế việc 
sử dụng phân bón hóa học (Liu và cs., 2014). 
Hơn nữa, các loài cây lâu năm phát triển nhanh 
hơn cây trồng hàng năm sau khi thiết lập và làm 
giảm cường độ cỏ dại. Do đó, cây lâu năm có 
thể được ưu tiên trong một hệ thống quản lý cỏ 
dại tích hợp (Meiss và cs., 2010). 

Đặc điểm của đồng cỏ và cỏ được canh tác
Như đã thảo luận trước đó, thức ăn chăn nuôi ở 
đồng cỏ có bản chất thuần hóa và không có hoạt 
động nhân sinh nào liên quan đến việc canh tác 
chúng. Thức ăn chăn nuôi ở đồng cỏ chủ yếu 
bao gồm cỏ lâu năm và một số loại cỏ hàng 
năm, và cây họ đậu. Thức ăn chăn nuôi được 
chọn làm cây thức ăn chăn nuôi quan trọng, 
được trồng trên cánh đồng của nông dân để làm 
thức ăn cho động vật (Becchetti và cs., 2016; 
Alemayehu và cs., 2017). Ở đồng cỏ, thức ăn 
chăn nuôi lâu năm chiếm ưu thế và chúng có 
hiệu quả sử dụng cao các nguồn tài nguyên như 
ánh sáng, nước và chất dinh dưỡng. Vì những 
loại cây trồng này phát triển mà không cần bổ 
sung nước và chất dinh dưỡng nên chúng có 
hệ thống rễ phát triển tốt và hiệu quả để khai 
thác nước và chất dinh dưỡng ở các lớp đất sâu 
hơn. Cỏ đồng cỏ đóng vai trò là thức ăn chính 
cho động vật ở các nước kém phát triển nhất. 
Phân tích giá trị dinh dưỡng của thức ăn chăn 
nuôi và đặc điểm đất ở đồng cỏ Uganda cho 



7Cây thức ăn chăn nuôi là kho lưu trữ tính trạng đa dạng chức năng để thích ứng với khí hậu hiện tại và tương lai

Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi - Số 150 (4/2025): 2 - 20

thấy tính chất đất (pH, chất hữu cơ, N, P, K) và 
giá trị dinh dưỡng (protein thô, chất xơ trung 
tính, Ca, P, K) đều thấp hơn mức khuyến nghị 
(Kyoshabire và cs., 2018). Các tác giả đó cũng 
kết luận rằng độ phong phú của loài rất thấp và 
Panicum maximum L là loại cỏ có nhiều dinh 
dưỡng nhất ở vùng đồng cỏ này. Do đó, việc lai 
tạo các loại cây trồng có hiệu quả cao và giàu 
dinh dưỡng ở vùng đồng cỏ là rất quan trọng để 
phục hồi các vùng đồng cỏ bằng cách tăng của 
các loài cỏ và hạn chế tải trọng chăn thả gia súc. 
Ngoài các yếu tố này, cháy rừng tự nhiên ảnh 
hưởng đến các đặc điểm dưới đất và trên mặt 
đất ở các khu vực đồng cỏ tự nhiên. Các giá trị 
pH, nitơ, phốt pho, kali, cacbon, độ dẫn điện và 
khả năng trao đổi cation được phát hiện cao hơn 
ở khu vực bị cháy so với khu vực đối chứng; tuy 
nhiên, mức độ phong phú về loài và đa dạng 
sinh học cao hơn ở khu vực đối chứng (Sheidai 
Karkaj và cs., 2019).
Cây trồng làm thức ăn chăn nuôi đóng vai trò 
quan trọng đối với sự tăng trưởng và sinh sản 
của động vật. Thức ăn chăn nuôi chủ yếu bao 
gồm các loại cây trồng hàng năm bao gồm cả 
thức ăn chăn nuôi và mục đích kép (thức ăn 
chăn nuôi + ngũ cốc), ngũ cốc và cây họ đậu. 
Các loại cây trồng làm thức ăn chăn nuôi này 
được trồng cùng với các loại cây lương thực 
chính và có giá trị dinh dưỡng cao hơn các loại 
cây trồng trên đồng cỏ. Tuy nhiên, các loại cây 
trồng làm thức ăn chăn nuôi này cũng được 
trồng ở những vùng kém năng suất hơn so với 
các loại cây lương thực. Chiều cao cây lớn hơn, 
sinh trưởng nhanh, cắt nhiều lần, số nhánh cao 
hơn, diện tích lá tối ưu, hệ thống rễ phát triển tốt, 
bề mặt lá nhẵn và chín muộn là những đặc điểm 
hình thái quan trọng ở thức ăn chăn nuôi được 
trồng. Tương tự như vậy, chúng có hàm lượng 
protein thô, chất xơ trung tính, chất dinh dưỡng 
(N, P, K, Z, Fe, Zn) và vitamin cao hơn so với 
cỏ đồng cỏ (Grander và cs., 2009; Novoselec 
và cs., 2018). Các loại cây trồng làm thức ăn 
chăn nuôi cũng có độ ngon miệng, khả năng 
tiêu hóa và giá trị dinh dưỡng cao hơn để động 
vật phát triển sinh sản bình thường (Bekuma, 
2019). Ngày nay, các nhà nghiên cứu đang tập 

trung vào các loại cây trồng này và cố gắng cải 
thiện WUE, quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng 
và RUE (Jha và cs., 2016). Một vấn đề lớn của 
cây trồng thức ăn chăn nuôi là các yếu tố kháng 
dinh dưỡng, ảnh hưởng đến năng suất vật nuôi 
(Ramteke và cs. 2019). Do đó, việc lai tạo các 
loại cây trồng thức ăn chăn nuôi có đặc điểm cụ 
thể là rất quan trọng để cải thiện năng suất thức 
ăn chăn nuôi trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Đặc điểm cây trồng thức ăn chăn nuôi 
C3 và C4 cho các kịch bản biến đổi khí hậu
Cây trồng thức ăn chăn nuôi cũng có thể được 
phân loại dựa trên enzyme cố định cacbon ban 
đầu, sản xuất ATP, tế bào bao bó mạch, giải 
phẫu Kranz và hô hấp sáng (Islam và Adjesiwor 
2018; Ning và cs., 2020). Ở cây trồng thức ăn 
chăn nuôi C4, quá trình cacboxyl hóa ban đầu 
xảy ra ở các tế bào bao bó mạch, đây là một đặc 
điểm độc đáo của thực vật C4 (giải phẫu Kranz) 
(Islam và Adjesiwor, 2018); Ở cây trồng thức 
ăn chăn nuôi C3, bao bó mạch có mặt nhưng 
không có chức năng trong tự nhiên. Quá trình 
cacboxyl hóa thứ hai xảy ra ở các tế bào trung 
mô, giống như cây trồng thức ăn chăn nuôi C3. Ở 
cây trồng thức ăn chăn nuôi C3, hô hấp sáng có 
liên quan đến chu trình Calvin và 25% cacbon 
cố định bị lãng phí trong quá trình chuyển hóa 
phosphoglycolate (Volenec và Nelson, 2020). 
Cây trồng thức ăn chăn nuôi C4 duy trì tốc độ 
quang hợp cao hơn trong điều kiện bình thường 
và căng thẳng so với cây trồng thức ăn chăn 
nuôi C3; do đó, cây trồng thức ăn chăn nuôi C4 
cho thấy sinh khối cao hơn trong cả môi trường 
kiểm soát và môi trường đầy thách thức (Shoko 
và cs., 2018). Phát thải CH4 có vai trò quan 
trọng trong biến đổi khí hậu và phát thải cao 
hơn được ghi nhận khi động vật gặm cỏ C4 so 
với cây trồng thức ăn chăn nuôi C3 (Archimède 
và cs., 2011). Tuy nhiên, cỏ C4 cũng dẫn đến 
giảm 13,4–26,5% lượng phát thải N2O trên mỗi 
đơn vị sản xuất cỏ khô và protein thô ở các vùng 
khô hạn, mặc dù tổng lượng phát thải cao hơn 
(Ning và cs., 2020). Cây họ đậu khí hậu ấm dẫn 
đến phát thải CH4 thấp hơn cỏ C4, nhưng không 
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tìm thấy sự khác biệt nào như vậy đối với cây 
họ đậu khí hậu lạnh và cỏ C3 (Archimède và 
cs., 2011). Điều kiện nhiệt độ cao và hạn hán 
làm giảm khả năng tiêu hóa và các đặc điểm 
chất lượng, đồng thời ảnh hưởng đến lượng 
khí thải CH4 từ các loại cây thức ăn chăn nuôi 
(Habermann và cs., 2019). Tuy nhiên, các loại 
cây thức ăn chăn nuôi C4 thích nghi với khí hậu 
nhiệt đới do điểm bão hòa ánh sáng cao hơn 
và độ dẫn khí khổng thấp hơn (WUE cao hơn); 
những đặc điểm này giúp các loại cây thức ăn 
chăn nuôi C4 chịu được ánh sáng gắt và hạn hán 
(Druille và cs., 2019; Marín và cs., 2020). 

Cây trồng làm thức ăn chăn nuôi và 
các nguồn tài nguyên hoang dã đối với 
các stress sinh học và phi sinh
Người ta nhận thấy rằng các loại cây thức ăn 
chăn nuôi chủ yếu được trồng trên đất kém 
năng suất hoặc trên đất thoái hóa và ít đầu tư 
hơn. Do đó, các loại cây này phải đối mặt với 
nhiều loại stress kết hợp hoặc riêng lẻ trong các 
giai đoạn sinh trưởng khác nhau. Các loại cây 
thức ăn chăn nuôi có khả năng là những loại 
cây khỏe mạnh và có khả năng chịu được nhiều 
loại stress. Medicago sativa là loài mô hình cho 
nghiên cứu cây trồng làm thức ăn chăn nuôi, 
và một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nguồn gen 
Medicago sativa chịu mặn mang các gen được 
đánh giá là có khả năng phòng vệ các loài oxy 
phản ứng (ROS), truyền tín hiệu Ca, sinh tổng 
hợp phytohormone và vận chuyển Na+/K+ (Lei 
và cs., 2018). Cỏ Signalgrass (Brachiaria spp.) 
là một loại cỏ quan trọng của vùng nhiệt đới 
và có tiềm năng sống sót trên đất nghèo dinh 
dưỡng và trong điều kiện hạn hán, lũ lụt và các 
điều kiện khắc nghiệt khác; để chịu được căng 
thẳng do ngập lụt, thực vật phát triển mô khí 
rễ để vận chuyển oxy từ rễ lên chồi. Ngoài ra, 
trong điều kiện căng thẳng do hạn hán, một số 
loài Brachiaria cải thiện chiều dài rễ, WUE, 
chuyển động của khí khổng và diện tích lá 
xanh, giúp chống chịu được các điều kiện bất 
lợi (Rao và cs., 2011). Hơn nữa, cỏ đã tiến hóa 
một số cơ chế phòng vệ như tính dẻo kiểu hình, 

điều chỉnh thẩm thấu, điều hòa khí khổng, sản 
xuất chất chuyển hóa và các gen và protein chịu 
đựng căng thẳng, để thích nghi tốt hơn trong 
điều kiện khắc nghiệt (Barker và Caradus, 
2001; Ma và cs., 2017). Các đặc điểm chức 
năng như gấp lá (Dactylis glomerata, Themeda 
spp.), cuộn lá (Austrodanthonia caespitosa 
(Gaudich.) H.P.Linder, Eragrostis spp.), rụng 
lá (Bothriochloa spp., Phalaris spp.) và tích tụ 
sáp biểu bì (Austrodanthonia racemosa và A. 
caespitosa) cũng là các cơ chế hình thái ở cỏ 
để tránh hạn hán (Bolger và cs., 2005). Các loại 
cỏ lâu năm như Dactylis glomerata, Cenchrus 
spp., Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon 
& S.W.L.Jacobs (cỏ Guinea) và Dichanthium 
annulatum cho thấy trạng thái ngủ đông vào 
mùa hè, cho phép thoát khỏi điều kiện nóng và 
hạn hán (Reed và cs., 2004). Các loại cỏ này 
sẽ cho thấy trạng thái ngủ đông một phần đến 
hoàn toàn vào mùa hè và tạo ra năng suất thức 
ăn xanh cao hơn sau mùa hè. Các carbohydrate 
hòa tan trong nước (WSC) như fructan trong 
các loại cỏ lâu năm là nguồn năng lượng có sẵn 
nhất (Smith và cs., 1998) và phản ứng với căng 
thẳng hạn hán. Trong thời gian hạn hán, fructan 
được phát hiện tăng lên ở Lolium perenne L. 
(cỏ lúa mạch đen), Festuca arundinacea và 
Dactylis glomerata (Volaire và Lelièvre, 1997). 
WSC đóng vai trò là chất nền dự trữ trong thời 
kỳ hạn hán. Lolium perenne cv. Aurora cho thấy 
sự ổn định về năng suất và tăng trưởng mạnh 
trong thời gian hạn hán và tăng trưởng trở lại 
tốt sau hạn hán do mức WSC cao (Amin và 
Thomas, 1996).
Thuần hóa tiếp theo là chọn lọc nhân tạo đối 
với các đặc điểm hữu ích ở các cây họ đậu được 
trồng gây mất nhiều gen hữu ích cần thiết để 
thích nghi trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt 
(Pourkheirandish và cs., 2020). Các loài họ đậu 
hoang dã tiếp xúc với áp lực chọn lọc tự nhiên 
đối với nhiều loại căng thẳng phi sinh học và 
sinh học đã tồn tại trong tự nhiên hàng triệu năm 
thông qua sự tích lũy các gen cho phép chúng 
tránh, chịu đựng hoặc chống lại hạn hán, lũ lụt, 
độ mặn, nhiệt độ khắc nghiệt, sâu bệnh và côn 
trùng gây hại, cũng như bị động vật giẫm đạp 



9Cây thức ăn chăn nuôi là kho lưu trữ tính trạng đa dạng chức năng để thích ứng với khí hậu hiện tại và tương lai

Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi - Số 150 (4/2025): 2 - 20

(Jensen và cs., 2012). Các họ hàng hoang dã 
của cây trồng cung cấp một số dịch vụ hệ sinh 
thái nông nghiệp và cung cấp nguồn vật liệu di 
truyền phong phú để giảm thiểu tác động bất lợi 
của khí hậu thay đổi trong các loại cây họ đậu 
làm thức ăn chăn nuôi được trồng (Brozynska và 
cs., 2016). Việc sử dụng các loài họ hàng hoang 
dã của cây trồng đã tăng đáng kể trong hai thập 
kỷ đầu của thế kỷ 21 và sẽ tiếp tục tăng do có sẵn 
các công cụ công nghệ sinh học khả thi. Các loại 
cây họ đậu hoang dã như Trifolium uniflorum 
L., Trifolium hirtum L., Trifolium subterraneum 
L., Trifolium globosum L., Lablab purpureus 
L., Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. và 
Canavalia ensiformis (L.) D.C. có hiệu quả sử 
dụng phốt pho cao, điều này là do chiều dài rễ, 
đường kính rễ, mật độ rễ và số lượng lông hút 
lớn hơn (Haling và cs., 2016; Nichols và Crush, 
2016; Becquer và cs., 2021). Một số loài cây họ 
đậu hoang dã được báo cáo là có khả năng chịu 
đựng cao với khí hậu khắc nghiệt. Việc thu thập 
thêm các họ hàng hoang dã của cây họ đậu từ 
các vùng khí hậu khắc nghiệt, tiếp theo là xác 
định các đặc điểm mục tiêu và gen chịu trách 
nhiệm, là rất quan trọng đối với các chương 
trình phục hồi khí hậu. Các đặc điểm chức năng 
này là đóng vai trò then chốt trong việc hiểu các 
cơ chế chịu đựng căng thẳng và cơ bản cho các 
chương trình nhân giống trong tương lai.
Cũng giống như căng thẳng phi sinh học, sự gia 
tăng các vấn đề về sâu bệnh là mối quan tâm 
chính liên quan đến biến đổi khí hậu. Một số 
nghiên cứu đã kết luận rằng, với biến đổi khí hậu, 
có khả năng xuất hiện các loại sâu bệnh mới có 
thể đe dọa đến an ninh lương thực (Chakraborty 
và Newton, 2011; Das và cs., 2011; Juroszek 
và cs., 2020). Các loại cây thức ăn chăn nuôi 
và họ hàng hoang dã của chúng là nguồn gen 
kháng bệnh tốt vì chúng đã thích nghi với môi 
trường địa phương từ lâu. Khả năng chịu bệnh 
gỉ sắt, gỉ thân, bệnh phấn trắng, đốm lá, bệnh 
than, bệnh bỏng và thối gốc đã được xác định 
ở các loài thức ăn chăn nuôi hoang dã (Gurung 
và cs., 2002; Chandra, 2009; Chen và cs., 2013; 
Niazi và cs., 2014). Có khả năng các loài thức 
ăn chăn nuôi hoang dã cũng cho thấy khả năng 

kháng sâu keo, rệp, sâu đục thân và một số loại 
vi-rút và tuyến trùng (Kaushal và cs., 2005; de 
Lange và cs., 2014; Serba và cs., 2017). 

Công cụ sinh học phân tử và công nghệ 
sinh học tiên tiến cho biến đổi khí hậu
Các giống hiện đại có cơ sở di truyền hẹp, có 
thể gây ra tình trạng tắc nghẽn khi cố gắng phát 
triển các giống mới có cơ sở di truyền rộng hơn. 
Để phát triển nông nghiệp bền vững, cần có các 
giống có năng suất cao, khả năng chống chịu 
với khí hậu, RUE được cải thiện và khả năng 
hoạt động tốt hơn trong điều kiện biến đổi khí 
hậu. Họ hàng hoang dã của cây trồng là kho 
báu để lai tạo các giống cây trồng có khả năng 
chống chịu với khí hậu. Việc đưa các loài cây 
trồng họ hàng hoang dã vào quá trình lai tạo 
thông qua các phương pháp thông thường rất 
phức tạp do phải liên kết và yêu cầu về thời 
gian, ngoài ra còn kém hiệu quả hơn, với khả 
năng thu được hạt giống có khả năng sinh sản 
thấp. và cây khỏe mạnh. Về mặt này, lai tạo phân 
tử, đặc biệt là lai tạo ngược có hỗ trợ đánh dấu 
(MABB), có thể đóng góp đáng kể vào sự phát 
triển của cây trồng chống chịu với khí hậu bằng 
cách sử dụng họ hàng hoang dã của cây trồng 
thông qua việc loại bỏ liên kết cản trở trong 
một số ít thế hệ (Dempewolf và cs., 2017). Khi 
các hạn chế sinh học tạo ra rào cản trong việc 
truyền đặc điểm quan tâm ở cây cho, thì chuyển 
gen có thể là một phương pháp được lựa chọn. 
Việc kiểm tra tài liệu cho thấy việc sử dụng tối 
đa họ hàng hoang dã của cây trồng đã đạt được 
ở hoa hướng dương để chống chịu căng thẳng 
sinh học kèm theo việc xác định nguồn sinh sản 
để phát triển hạt hữu thụ thông qua bất thụ đực 
tế bào chất, trong khi ở lúa mì và khoai tây, việc 
khai thác đáng kể họ hàng hoang dã của cây 
trồng để chống chịu căng thẳng phi sinh học đã 
xảy ra trong những thập kỷ qua. Các phương 
pháp tiếp cận phân tử như nghiên cứu liên kết 
toàn bộ hệ gen (GWAS) hoặc phân tích các vị 
trí đặc điểm định lượng (QTL) rất hữu ích trong 
việc xác định, nhắm mục tiêu và lập bản đồ các 
gen mong muốn trong hệ gen cây trồng hoang 
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dã. Gần đây hơn, các công cụ lập bản đồ bổ sung 
đã được triển khai để tăng hiệu quả và độ chính 
xác của việc lập bản đồ gen, chẳng hạn như 
quần thể lai thế hệ trước đa cha mẹ (MAGIC) 
và lập bản đồ liên kết lồng nhau (NAM) (Nice 
và cs., 2016; Dempewolf và cs., 2017).

Các gen/QTL/chất vận chuyển được xác 
định ở họ hàng hoang dã của cây trồng 
đối với môi trường stress
Hạn hán là một stress lớn đối với các hệ thống 
sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhiều QTL/gen chịu 
hạn đã được xác định trong các họ hàng hoang 
dã của cây trồng như lúa mạch (Suprunova và 
cs., 2007); tuy nhiên, việc sử dụng chúng trong 
cây trồng không thành công như mong đợi. 
Điều này có thể là do thực tế là khả năng chịu 
hạn là một đặc điểm đa gen được điều chỉnh bởi 
nhiều QTL, mỗi QTL có ảnh hưởng nhỏ. Tương 
tự như vậy, việc tạo ra các thư viện chuyển gen 
ngược cải tiến có thể cung cấp một phương pháp 
tiếp cận thay thế khả thi để chuyển gen chịu hạn. 
Tương tự như vậy, các gen chịu hạn đã được xác 
định trong các họ hàng hoang dã của cây cao 
lương, Sorghum macrospermum E.D.Garber 
và S. brachypodium Cao lương macrospermum 
E.D.Garber và S. brachypodium Lazarides, và 
được chuyển sang lúa miến trồng trọt, do đó 
cho thấy sự tăng trưởng và tốc độ quang hợp 
được cải thiện ở các dòng lúa miến ngoại lai du 
nhập (Cowan và cs., 2020).
Đã có những tiến bộ đáng kể trong khả năng 
chịu hạn của lúa mạch bằng cách sử dụng các 
dòng du nhập có họ hàng hoang dã (Hordeum 
spontaneum (K.Koch) Thell) (Honsdorf và cs., 
2014; Naz và cs., 2014). Trong các thí nghiệm 
thực địa, các dòng du nhập chứa các QTL chịu 
hạn cụ thể đã cho thấy khả năng chịu hạn theo 
các cuộc điều tra tiếp theo (Honsdorf và cs., 
2014; Arbelaez và cs., 2015). Tương tự như 
vậy, việc xây dựng các dòng du nhập và việc 
loại bỏ các gen ‘kéo liên kết’ đòi hỏi nhiều chu 
kỳ lai ngược tiếp theo là chọn lọc. Bất chấp 
những thách thức này, nếu không có cách khả 

thi nào khác có sẵn các lựa chọn nhân giống, kỹ 
thuật này có thể là lựa chọn tốt nhất.
Trong số họ hàng hoang dã của cây cao lương, 
bộ gen của S. propinquum (Kunth) Hitchc. là 
bộ gen đầu tiên được giải trình tự (Mace và 
cs., 2013). Con đường C4 có cơ chế tập trung 
carbon tiên tiến và việc biểu hiện quá mức 
các gen liên quan đến phosphoenolpyruvate 
carboxylase, pyruvate phosphate dikinase và 
enzyme NADP-malic ở thực vật C3 không chỉ 
cho thấy tốc độ quang hợp cao hơn mà còn 
ổn định dưới nhiều loại stresses phi sinh học 
(Yadav và Mishra, 2020). Ngoài ra, GWAS ở 
cây linh lăng cho thấy khả năng chịu mặn có 
liên quan đến 53 đa hình nucleotide đơn (SNP) 
nằm trên 49 locus và tám nhiễm sắc thể. Các 
SNP này chủ yếu liên quan đến sinh khối tươi 
và khô chiều cao cây, hàm lượng nước tương 
đối và độ dẫn khí khổng (Liu và cs., 2019). Ở 
cây cao lương ngọt, quá trình biến đổi sau phiên 
mã N6-methyladenosine điều chỉnh các bản sao 
chịu mặn (Zheng và cs., 2021).
Trong đất, các quá trình nitrat hóa và khử nitrat 
không được kiểm soát, gây ra sản xuất quá 
mức các khí có khả năng gây hại (N2O, NO và 
N3O−), và cuối cùng dẫn đến những tác động có 
hại đến hệ sinh thái (Kong và cs., 2016). Do đó, 
việc xem xét dinh dưỡng nitơ đã chuyển sang 
‘tất cả các dạng nitrat’, chủ yếu là để tính đến 
lượng nitơ bị mất và giảm hiệu quả sử dụng nitơ 
(Subbarao và cs., 2015, 2017, 2021). Ở nhiều 
loại cây trồng khác nhau, chất ức chế nitrat hóa 
tổng hợp đã được xác định để hạn chế phát thải 
N2O và mất nitơ mặc dù tăng cường hiệu quả 
sử dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng trong 
các hệ thống nông nghiệp bị hạn chế do chi 
phí, tính biến động trên đồng ruộng, hiệu quả 
thấp ở vùng khí hậu nhiệt đới và nguy cơ đưa 
vào chuỗi thức ăn (Edet và cs., 2018; Sarr và 
cs., 2020). Các loại cỏ đồng cỏ nhiệt đới như 
Brachiaria spp., thông qua quá trình ức chế quá 
trình nitrat hóa sinh học, ngăn chặn hoạt động 
của vi khuẩn nitrat hóa bằng cách giải phóng 
chất ức chế từ rễ, do đó làm giảm quá trình nitrat 
hóa đất (Subbarao và cs., 2007, 2009; Edet và 
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cs.,2018). Brachiaria humidicola (Rendle) 
Schweick và B. decumbens Stapf. cho thấy khả 
năng ức chế nitrat hóa sinh học cao nhất trong 
số các loại cỏ đồng cỏ nhiệt đới (Subbarao và 
cs., 2007). Các loại cỏ thức ăn chăn nuôi có khả 
năng ức chế nitrat hóa sinh học cao sẽ cải thiện 
nền kinh tế nitơ của đất dưới các loại cây trồng 
hàng năm với luân canh đồng cỏ-cây trồng.
Một số gen đã được chuyển từ cây trồng thức 
ăn chăn nuôi sang cây trồng được trồng trọt 
và cung cấp khả năng chịu đựng nhiều loại 
stresses. Ví dụ, Hsdr4 từ H. spontaneum sang 
lúa mạch (Suprunova và cs., 2007), SgDREB2C 
từ Stylosanthes guianensis (Kunth) Vogel sang 
Arabidopsis (Han và cs., 2022) và MruGST39 
từ Medicago ruthenica (L.) Trautv. sang cỏ 
linh lăng để chịu hạn (Wang và cs., 2022). 
HvBADH1 đã được chuyển từ H. vulgare sang 
lúa mì (Triticum aestivum L.) và cung cấp khả 
năng chịu mặn (Li và cs., 2019).

Các gen/QTL/chất vận chuyển được xác 
định ở họ hàng hoang dã của cây trồng 
để chịu được stress sinh học
Củ cải đường (Beta vulgaris L.) cũng đã được 
xác định là nguồn thức ăn hữu ích cho chăn 
nuôi. Ở củ cải đường, khả năng kháng bệnh 
đốm lá Cercospora và bệnh rễ rễ đã được phát 
triển bằng cách sử dụng họ hàng hoang dã 
của củ cải đường biển (Beta vulgaris subsp. 
maritime (L.) Arcang.) (Zhang và cs., 2017). 
Ở cây cao lương, một quần thể NAM đã được 
phát triển bằng cách sử dụng cho hai cây bố 
mẹ được trồng thương mại và chín cây hoang 
dã với một số cây cao lương ngoại lai làm cây 
bố mẹ. Các cây bố mẹ cho hoang dã là từ S. 
bicolor subspp. có thể giảm tới 50% do bệnh 
cháy lá ngô phương Bắc. Vấn đề này được 
khắc phục bằng cách đưa gen kháng bệnh cháy 
lá (htn1) vào các dòng ngô thương mại từ một 
họ hàng hoang dã của ngô Mexico (Tripsacum 
dactyloides L.) (Zhang và cs., 2017). Các công 
nghệ chỉnh sửa gen như nuclease ngón tay kẽm 
(ZFN), nuclease giống như chất kích hoạt phiên 
mã (TALEN) và lặp lại palindromic ngắn xen 

kẽ đều đặn (CRISPER) đã được sử dụng để cải 
thiện thức ăn chăn nuôi trong điều kiện stresses 
phi sinh học (Miladinovic và cs., 2021). Việc 
nhắm mục tiêu vào các tổn thương cục bộ gây 
ra trong bộ gen (TILLING) đã được sử dụng để 
xác định các đột biến mới trong một quần thể 
không đồng nhất và để xác định các đột biến 
có khả năng chịu đựng căng thẳng phi sinh học 
(Manzanares và cs., 2016).

Phương pháp tiếp cận Omics cho khả 
năng chống chịu khí hậu
Các phương pháp tiếp cận Omics (ví dụ như 
proteomics, transcriptomics và metabolomics) 
cung cấp các cách thay thế để mô tả gen, 
protein và chức năng của chúng cũng như các 
con đường điều hòa ở họ hàng hoang dã của 
cây trồng (Kumar và Bhat, 2014). Bằng cách 
sử dụng các công cụ omics để đánh giá họ hàng 
hoang dã của cây trồng trong các phương pháp 
xử lý khác nhau, nhiều gen chịu đựng căng 
thẳng khác nhau ở họ hàng hoang dã khác nhau 
đã được phát hiện, chẳng hạn như gen dehydrin 
ở lúa mạch hoang dã (Hordeum spontaneum) 
và một gen (Hsdr4) chịu hạn (Suprunova và cs., 
2007). Ở cỏ lúa mạch đen hàng năm (Lolium 
multiflorum L.), dữ liệu omics tích hợp cho 
thấy các kiểu gen chịu hạn cho thấy hàm lượng 
catalase, superoxide dismutase, hàm lượng nước 
tương đối và hàm lượng diệp lục cao hơn trong 
thời gian hạn hán kéo dài (Pan và cs., 2018). 
Hơn nữa, sự điều hòa phiên mã và sau phiên 
mã của các yếu tố phiên mã làm thay đổi các 
enzyme liên quan đến quá trình chuyển hóa axit 
béo và axit amin, cuối cùng làm tăng khả năng 
chịu hạn. Trước đây, rất khó để xác định các 
gen, protein hoặc chất chuyển hóa gây ra đặc 
điểm mong muốn. Tuy nhiên, khi các phương 
pháp omics được tích hợp với các chiến lược 
khác như lập bản đồ liên kết, điều này là có thể. 
Ví dụ, một khuôn khổ nghiên cứu tích hợp kết 
hợp hệ gen, sinh lý học và lai tạo đã góp phần 
cải thiện sản lượng cây họ đậu trong điều kiện 
CO2 tăng cao (Palit và cs., 2020). Các phương 
pháp omics như giải trình tự thế hệ tiếp theo, 
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xác định SNP, phân tích kiểu gen bằng giải 
trình tự, GWAS, transcriptomics, proteomics 
và chỉnh sửa bộ gen ở cỏ linh lăng đã giúp làm 
sáng tỏ các gen và vùng liên quan đến khả năng 
chịu đựng stress và trong quá trình phát triển 
nguồn gen chịu đựng stress (Hrbáčková và cs., 
2020). Mặc dù các nghiên cứu omics ít được sử 
dụng hơn trong các loại cây trồng làm thức ăn 
chăn nuôi, nhưng chúng có thể là một phương 
pháp hữu ích để xác định và phát triển các loại 
cây trồng làm thức ăn chăn nuôi có khả năng 
chống chịu với khí hậu.

Kết luận
Biến đổi khí hậu trong những năm gần đây đã 
dẫn đến tình trạng giảm năng suất trong nông 
nghiệp và các ngành liên quan. Hơn nữa, nó đã 
làm tăng khả năng xảy ra các hiện tượng thời 
tiết khắc nghiệt, làm giảm thêm tiềm năng năng 
suất. Một số họ hàng hoang dã của cây trồng ít 
bị ảnh hưởng hơn và cho thấy năng suất tốt hơn 
trong những trường hợp này. Do đó, một nghiên 
cứu sâu về cơ chế chịu đựng ở các loại cây trồng 
làm thức ăn chăn nuôi là rất quan trọng để hiểu 
được cơ chế thích nghi với biến đổi khí hậu. 
Họ hàng hoang dã thường có hệ thống rễ, kiến ​​
trúc tán cây, tính linh hoạt kiểu hình, hiệu quả 
sử dụng chất dinh dưỡng và hiệu quả sử dụng 
nước (WUE) tiên tiến, cũng như các đặc điểm 
hiệu quả sử dụng tài nguyên (RUE) tốt hơn, có 
thể được sử dụng cho các chương trình lai tạo 
trong tương lai. Ngoài ra, họ hàng hoang dã có 
gen kháng một số loại sâu bệnh, có thể được 
sử dụng để chịu được căng thẳng sinh học. Tuy 
nhiên, cho đến nay, các loại cây trồng làm thức 
ăn chăn nuôi trên đồng cỏ vẫn chưa được nghiên 
cứu nhiều và cơ chế chịu đựng căng thẳng vẫn 
chưa rõ ràng. Do đó, cần phải sử dụng các công 
cụ lai tạo, omics, chỉnh sửa bộ gen và công 
nghệ sinh học tiên tiến để hiểu được cơ chế của 
các loại cây trồng làm thức ăn chăn nuôi nhằm 
giảm phát thải mê-tan và nitrat, có thể củng cố 
sự hiểu biết của chúng ta về biến đổi khí hậu và 
phát triển các loại cây trồng có khả năng chống 
chịu với khí hậu trong tương lai.
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ABSTRACT 
Forage crops are a reservoir of functional trait diversity for adaptation to current  

and future climates

Climate change and global warming are the foremost anthropogenically accelerated catastrophes that are already 
causing world-wide challenges, but threaten to thwart global food, environmental and nutritional security in 

the future. Climate change affects ecosystem services and interactions between biotic and abiotic factors. The most 
drastic consequences have been observed in the agricultural and livestock sector, with diminished production and 
productivity potential. Agriculture and allied sectors contribute markedly to the production of greenhouse gases; 
however, integrated management practices can be used to curtail greenhouse gas emissions and its adverse impacts. 
Forage crops and their wild relatives maintain biodiversity and ecosystem services and minimise the drastic effects 
of climate change. Forage crops adapted to harsh environments have certain unique features such as perenniality, 
deep root system, high resource-use efficiency (light, nutrients and water), and low production of methane and N2O, 
making them suitable for future use under climate change. This review highlights the prominent features of various 
cultivated and rangeland forage crops that may be crucial to understanding impacts of climate change. We discuss 
the wild relatives of forage crops, which are often adapted for multiple stresses, and highlight their mechanisms for 
adaptation under climate change. We consider the advanced breeding and biotechnological tools useful for developing 
climate-smart forage crops. This review provides novel insight into forage crops and their wild relatives in terms of 
their exploitation in future stress breeding programmes and paths for developing climate-resilient crops.
Keywords: animal production, climate change, crop wild relatives, forage breeding, global warming, greenhouse 
gases, perennial crops, resource use efficiency.


